
PHỤ LỤC DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU PHAN BỔ TỪNG ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Gói số 02:  Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền.

STT Mã hàng Đơn giá Tên nhà thầu  Thành tiền 

1 G2003 2 3 Uống 24 Việt Nam Viên 1.460 4.000           5.840.000 

1 G2004 3 3 Panaxanti Uống 24 Việt Nam Viên 4.000 10.000         40.000.000 

4 G2095 91 3 Digesleen Uống Thuốc cốm 24 Việt Nam Gói 6.500 3.000         19.500.000 

5 G2125 128 3 Uống 24 Việt Nam Viên 5.500 40.000       220.000.000 

7 G2155 156 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Ống 3.560 6.500         23.140.000 

1 G2005 4 3 Cảm cúm-f Uống 36 Việt Nam Viên 1.029 7.000           7.203.000 

2 G2072 65 3 200g + 10g Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Chai 32.000 600         19.200.000 

STT 
TT05

Nhóm 
TCKT

Tên 
thương 

mại

Tên thành 
phần của 

thuốc
Nồng độ, 

hàm lượng
Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Quy cách 
đóng gói

Hạn dùng 
(tháng)

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở sản 
xuất

Nước sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Mã định 
danh

TTYT 
Ninh Sơn

Cảm mạo
 thông

Hoắc hương, Tía tô, 
Bạch chỉ, Bạch linh, 
Đại phúc bì, Thương 
truật, Hậu phác, Trần 
bì, Cam thảo, Bán hạ 
chế, Cát cánh, Can 

khương.

210mg + 175mg+ 
140mg+ 175mg 

+175mg + 175mg 
+140mg + 105mg 
+ 53mg +105mg 
88mg  + 35mg

Viên nén 
bao phim

Hộp 2 vỉ x 
12 viên

VD-32921-
19

Công ty 
Cổ Phần 

Dược Phẩm 
Trường Thọ

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOÀNG 

NGUYÊN

vn0304197
855

Sài hồ, Tiền hồ, 
Xuyên khung, Chỉ 
xác, Khương hoạt, 

Độc hoạt, Phục linh, 
Cát cánh, Đảng sâm, 

Cam thảo.

260mg; 260mg; 
195mg; 195mg; 
260mg; 260mg; 
260mg; 260mg; 
130mg; 130mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 
10 viên

VD-31249-
18

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

(Đông Dược 
Việt)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI KIẾN TẠO VIỆT

vn0314413
449

Hoài sơn, Bạch biển 
đậu, Ý dĩ, Sa nhân, 
Mạch nha, Trần bì, 

Nhục đậu khấu, Đảng 
sâm, Liên nhục.

800mg; 800mg; 
800mg; 16mg; 
400mg; 24mg; 
16mg; 800mg; 

400mg

Hộp 10 gói 
x 4,1g

VD-31246-
18

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

(Đông Dược 
Việt)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI KIẾN TẠO VIỆT

vn0314413
449

Hoạt huyết 
dưỡng não 
đông dược 

việt

Địa long, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Xích 

thược, Xuyên khung, 
Đào nhân, Hồng hoa

120mg; 1.200mg; 
240mg; 180mg; 
120mg; 120mg; 

120mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 
10 viên

VD-33193-
19

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

(Đông Dược 
Việt)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI KIẾN TẠO VIỆT

vn0314413
449

Thanh phế 
thủy

Sinh địa, Mạch môn, 
Huyền sâm, Bối mẫu, 
Bạch thược, Mẫu đơn 

bì, Cam thảo.

0,45g; 0,3g; 0,45g; 
0,2g; 0,2g; 0,2g; 

0,1g

Hộp 20 
ống x 5ml

VD-33790-
19

Công ty cổ 
phần thương 

mại dược 
VTYT Khải 

Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI KIẾN TẠO VIỆT

vn0314413
449

Mỗi viên chứa 174 mg 
cao khô dược liệu 

tương đương: Thanh 
cao 485 mg; Tía tô 

273 mg; Kinh giới 273 
mg; Địa liền 213 mg; 
Thích gia đằng 213 
mg; Kim ngân hoa 
173 mg; Bạc hà 90 

mg; Bột mịn dược liệu 
bao gồm: Kim ngân 

hoa 100 mg; Thích gia 
đằng 60 mg; Thanh 

cao 60 mg; Địa liền 60 
mg

485mg + 273mg + 
273mg + 213mg + 
213mg + 173mg + 
90mg + 100mg + 
60mg + 60mg + 

60mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên

VD-25008-
16

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652

Cao phong 
thấp

Mỗi 200ml chứa: Hy 
thiêm 200g; Thiên 

niên kiện 10g

Chai 
200ml

VD-22327-
15

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652



4 G2107 105 3 Uống 36 Việt Nam Viên 700 14.000           9.800.000 

5 G2112 112 3 Fitôbaby Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Chai 35.000 500         17.500.000 

6 G2117 125 3 Uống 36 Việt Nam Viên 880 10.000           8.800.000 

7 G2135 136 3 100g + 60g + 20g Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Chai 32.550 400         13.020.000 

8 G2167 162 3 Fitôgra-F Uống 36 Việt Nam Viên 3.990 7.000         27.930.000 

Hương sa 
lục quân

Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 250mg 
tương đương: Bạch 
linh 432mg; Bạch 

truật 268,7mg; Đảng 
sâm 250mg; Bán hạ 
chế 216mg; Sa nhân 
173mg; Cam thảo 
151mg; Trần bì 

146,3mg; Mộc hương 
91mg; Gừng tươi 

22mg. Bột mịn dược 
liệu gồm: Bạch truật 
163,3mg; Mộc hương 
60mg; Trần bì 26,7mg

432mg + 268,7mg 
+ 250mg + 216mg 
+ 173mg + 151mg 

+ 146,3mg + 
91mg + 22mg + 
163,3mg + 60mg 

+ 26,7mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên

VD-21492-
14

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652

Mỗi 200ml chứa: Sử 
quân tử 22,5g; Binh 

lang 22,5g; Nhục đậu 
khấu 12,5g; Lục thần 
khúc 12,5g; Mạch nha 

10g; Hồ hoàng liên 
2,5g; Mộc hương 2,5g

22,5g + 22,5g + 
12,5g +12,5g + 

10g + 2,5g + 2,5g

Chai 
200ml

VD-22328-
15

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652

Fitôcoron-
F

Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 

153,3mg (tương 
đương Đan sâm 

611mg; Tam thất 
70mg); Bột mịn dược 

liệu gồm Tam thất 
140mg; Đan sâm 

64mg; Băng phiến 
tổng hợp 12 mg

611mg + 70mg + 
140mg + 64mg + 

12mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên

VD-24524-
16

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652

Cao lạc 
tiên

Mỗi 200ml chứa: Lạc 
tiên 100g; Vông nem 

60g; Lá dâu 20g

Chai 
200ml

VD-21758-
14

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652

Cao khô dược liệu 
(tương đương dược 

liệu: Hải mã 330 mg; 
Lộc nhung 330 mg; 
Nhân sâm 270 mg; 

Quế 80 mg) 300 mg; 
Bột min dược liệu 
(tương đương dược 

liệu: Nhân Sâm 60mg; 
Quế 20mg) 80mg

330mg + 330mg + 
270mg + 80mg + 

60mg + 20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên

VD-25954-
16

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652



9 G2168 165 3 Uống 36 Việt Nam Viên 1.260 6.000           7.560.000 

1 G2006 4 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Lọ 29.400 3.000         88.200.000 

2 G2086 82 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Chai 28.900 1.000         28.900.000 

4 G2204 224 3 36 Việt Nam Bình xịt 30.600 1.000         30.600.000 

2 G2191 204 3 Rhinips Uống 36 Việt Nam Viên 870 8.000           6.960.000 

1 G2014 8 1 Boganic Uống 36 Việt Nam Viên 620 15.000           9.300.000 

Song hảo 
đại bổ tinh- 

F

Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 300mg 

tương đương: Lộc 
nhung 210mg; Nhân 

sâm 190mg; Đỗ trọng 
105mg; Thục địa 
105mg; Ngưu tất 

105mg; Hà thủ ô đỏ 
105mg; Ba kích 

105mg; Nhục thung 
dung 105mg; Sơn thù 

105mg; Bạch truật 
105mg; Kim anh 
105mg; Cam thảo 

105mg; Đương quy 
85mg; Phục linh 

85mg; Xuyên khung 
85mg; Quế nhục 

85mg. Bột mịn dược 
liệu gồm: Nhân sâm 
20mg; Đương quy 
20mg; Phục linh 

20mg; Xuyên khung 
20mg; Quế nhục 20mg

210mg + 190mg + 
105mg + 105mg + 
105mg + 105mg + 
105mg + 105mg + 
105mg + 105mg + 
105mg + 105mg + 

85mg + 85mg + 
85mg + 85mg + 
20mg + 20mg + 
20mg + 20mg + 

20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên

VD-21496-
14

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm 
Fitopharma

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA

vn3700313
652

Cảm cúm 
Bảo 

Phương

Thanh hao, Kim ngân 
hoa, Địa liền, Tía tô, 
Kinh giới, Thích gia 

đằng, Bạc hà

8g, 8g, 12g, 12g, 
12g, 8g, 4g

Hộp 1 lọ x 
60 ml

V332-H12-
13

Cơ sở sản 
xuất thuốc Y 
học cổ truyền 
Bảo Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN 
AFP GIA VŨ

vn0104628
198

Bổ tỳ Bảo 
Phương

Bạch truật, Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 

nhân, Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 

Đương quy, Viễn chí, 
Long nhãn, Đại táo

10,8g; 6,75g; 
6,75g; 9,0g; 7,5g; 
3,0g; 3,0g; 9,0g; 

6,75g; 9,0g; 6,75g.

Hộp 1 chai 
x 90 ml

V94-H12-
16

Cơ sở sản 
xuất thuốc Y 
học cổ truyền 
Bảo Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN 
AFP GIA VŨ

vn0104628
198

Thuốc xoa 
bóp Bảo 
Phương

Ô đầu, Địa liền, Đại 
hồi, Quế nhục, Thiên 
niên kiện, Huyết giác, 

Long não, Riềng

2g; 5g; 3g; 2g; 5g; 
3g; 0,2g; 5g

Dùng 
ngoài

Cồn thuốc 
dùng ngoài

Hộp 1 bình 
xịt x 20ml

V51-H12-
16

Cơ sở sản 
xuất thuốc Y 
học cổ truyền 
Bảo Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN 
AFP GIA VŨ

vn0104628
198

Bạch chỉ ; Tân di hoa; 
Thương nhĩ tử ; Tinh 

dầu bạc hà

450mg, 240mg, 
120mg, 0,3mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 
10 viên

VD-33226-
19

Công ty 
TNHH MTV 
Dược phẩm 
Phước Sanh 

Pharma

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THẢO MỘC XANH

vn0310698
627

Actiso, Rau đắng đất, 
Bìm bìm

Cao khô Actiso EP 
85mg; Cao khô 

Rau đắng đất 8:1 
64mg; Cao khô 
Bìm bìm (Hàm 

lượng acid 
Chlorogenic ≥ 
0.8%) 6,4mg

Viên bao 
phim

Hộp 5 vỉ x 
20 viên

VD-19790-
13

Công ty cổ 
phần công 
nghệ cao 
Traphaco

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 

RANG

vn4500220
931



6 G2123 127 2 Cebraton Đinh lăng, Bạch quả, Uống 24 Việt Nam Viên 3.150 10.000         31.500.000 

2 G2073 65 3 5g + 0,25g Uống 36 Việt Nam Viên 2.450 40.000         98.000.000 

3 G2103 98 3 Men bia ép tinh chế 4g Uống 36 Việt Nam Viên 2.600 10.000         26.000.000 

4 G2157 156 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Gói 3.990 7.000         27.930.000 

1 G2019 12 3 Uống 24 Việt Nam Ống 4.890 6.400         31.296.000 

6 G2102 97 3 Mật ong, Nghệ. 65mg;150mg Uống 36 Việt Nam Viên 113 12.000           1.356.000 

7 G2108 107 3 Uống 36 Việt Nam Gói 3.150 5.000         15.750.000 

1 G2020 17 3 Pharnanca Uống 24 Việt Nam Viên 2.200         5.000         11.000.000 

Cao đặc  rễ đinh 
lăng 5:1 300mg; 
Cao khô lá bạch 
quả (Hàm lượng 
Flavonoid toàn 
phần ≥  24%) 

100mg

Viên nang 
mềm

Hộp 5 vỉ x 
10 viên

893200725
724

Công ty cổ 
phần công 
nghệ cao 
Traphaco

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 

RANG

vn4500220
931

Hoàn 
Phong 
Thấp

Hy thiêm, Thiên niên 
kiện

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ x 
30 viên

V42-H12-
16

Cơ sở sản 
xuất thuốc Y 
học cổ truyền 
Bảo Phương

CÔNG TY TNHH 
HAVIPHARM ÂU 

CHÂU

vn0402065
575

Biosmartm
in

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 6 
vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-29745-

18
Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Hà Tây

CÔNG TY TNHH 
HAVIPHARM ÂU 

CHÂU

vn0402065
575

Tư Âm 
Thanh Phế

Sinh địa, Mạch môn, 
Huyền sâm, Bối mẫu, 
Bạch thược, Mẫu đơn 

bì, Cam thảo.

1,33g + 1g + 1g + 
0,5g +  0,5g + 0,5g 

+ 0,66g/5ml

Hộp 12 
gói, 20 gói 

x 5ml
V83-H12-

16

Cơ sở sản 
xuất thuốc Y 
học cổ truyền 
Bảo Phương

CÔNG TY TNHH 
HAVIPHARM ÂU 

CHÂU

vn0402065
575

Tioga 
Liquid

Actiso, Sài đất, 
Thương nhĩ tử, Kim 
ngân cuộng, Hạ khô 

thảo.

1,25g; 
37,5g;12,5g; 

31,25g; 6,25g.

Dung dịch 
uống

Hộp 20 
ống x 10 

ml
VD-32651-

19 

Chi Nhánh 
Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Trường 
Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM XUÂN 
NGUYÊN

vn0314988
077

Nghệ mật 
ong Tùng 

Lộc
Viên hoàn 

cứng
Hộp 1 lọ 
50gam 

(275 viên)
VD-28533-

17 

Công ty Cổ 
phần Dược 

Quốc tế Tùng 
Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM XUÂN 
NGUYÊN

vn0314988
077

Hoàn bổ 
trung ích 

khí

Đảng sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 

truật, Thăng ma, Sài 
hồ, Trần bì, Cam thảo, 
Sinh khương, Đại táo.

1,28g; 1,02g; 
0,23g; 0,23g; 
0,23g; 0,23g; 
0,23g; 0,23g; 
0,12g, 1,02g.

Viên hoàn 
cứng

Hộp 20 gói 
x 5g

VD-29631-
18 

Công ty Cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM XUÂN 
NGUYÊN

vn0314988
077

Cao khô hỗn hợp dược 
liệu (tương ứng với 

Cam thảo 
Bạch mao căn 

Bạch thược 
Đan sâm 

Bản lam căn 
Hoắc hương 

Sài hồ 
Liên kiều 
Thần khúc 
Chỉ thực 
Mạch nha 

Nghệ ) 500mg

20mg; 400mg; 
400mg; 400mg; 
300mg; 300mg; 
400mg; 300mg; 
300mg; 400mg; 
300mg; 400mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 
10 viên

VD-28954-
18

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm Hà Tây

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOÀNG 

GIANG SÀI GÒN

vn0312108
760



2 G2070 58 3 Uống 36 Việt Nam Gói 3.595 18.000         64.710.000 

3 G2140 140 3 Uống 24 Việt Nam Viên 2.700         7.000         18.900.000 

2 G2081 80 3 Uống 36 Việt Nam Gói 3.650 4.600         16.790.000 

6 G2166 161 3 Uống 36 Việt Nam Gói 4.000 6.500         26.000.000 

7 G2178 181 3 Uống Thuốc cốm 36 Việt Nam Gói 3.600 5.000         18.000.000 

8 G2180 184 3 Uống 36 Việt Nam Viên 1.200 5.000           6.000.000 

Khớp 
phong

Mỗi 3g hoàn cứng 
chứa dược liệu tương 

đương với
Độc hoạt  

Quế (Vỏ thân, vỏ 
cành) 

Bạch thược
Tang ký sinh
Đương quy  
Phòng phong

Nhân sâm 
Phục linh 

Xuyên khung 
Cam thảo 

Cao đặc hỗn hợp dược 
liệu 0,125g Tương 

đương với;
Tần giao 

Tế tân 
Đỗ trọng 
Ngưu tất 
Địa hoàng

0,33g;  0,22g;  
0,22g;  0,22g;  
0,22g;  0,22g;  
0,22g;  0,22g; 
0,22g; 0,22g;  
0,22g; 0,22g;  
0,22g; 0,22g; 

0,22g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 30 gói 
x 3g

TCT-
00172-24

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thành 
Phát

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOÀNG 

GIANG SÀI GÒN

vn0312108
760

Flavital 
500

Cao khô hỗn hợp các 
dược liệu (tương ứng

Thỏ ty tử,
Hà thủ ô,

Dây đau xương, 
Đỗ trọng,

Cúc bất tử,
Cốt toái bổ,

Nấm sò khô) 550mg

25mg, 25mg, 
25mg, 25mg, 
50mg, 25mg, 

500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 
10 viên

VD-24184-
16

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm Hà Tây

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOÀNG 

GIANG SÀI GÒN

vn0312108
760

Đại tràng 
TP

Bạch truật, Mộc 
hương, Hoàng Đằng, 

Hoài sơn, Trần bì, 
Hoàng liên, Bạch linh, 
Sa nhân, Bạch thược, 
Cao đặc Cam thảo, 
Cao đặc Đảng sâm

0,325g; 0,175g; 
0,2g; 0,21g; 

0,125g; 0,27g; 
0,175g; 0,175g; 
0,175g; 0,02g; 

0,11g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 30 gói 
x 2g

TCT-
00012-20

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Thành 
Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THUẬN PHÁT

vn0500465
187

Thập toàn 
đại bổ 

Vinaplant

Đương quy, Bạch 
truật, Đảng sâm, Quế 
nhục, Thục địa, Cam 
thảo, Hoàng kỳ, Phục 
linh, Xuyên khung, 

Bạch thược.

0,21g; 0,21g; 
0,31g; 0,21g; 
0,31g; 0,17g; 
0,31g; 0,17g; 
0,17g; 0,21g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 30 gói 
x 3g

VD-34002-
20

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Thành 
Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THUẬN PHÁT

vn0500465
187

Hoạt huyết 
thông 

mạch TP

Ngưu tất, Đương quy, 
Xuyên khung, Ích 

mẫu, Sinh địa, Đan 
sâm.

0,45g; 0,75g; 0,6g; 
0,3g; 0,6g; 0,3g

Hộp 30 gói 
x 3g

TCT-
00015-20

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Thành 
Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THUẬN PHÁT

vn0500465
187

Đương quy 
bổ huyết 
Vinaplant

Hoàng kỳ; Đương 
quy; Câu Kỷ tử.

600mg; 150mg; 
200mg

Viên nén 
bao phim

Hộp 5 vỉ x 
20 viên

TCT-
00192-24

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Thành 
Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THUẬN PHÁT

vn0500465
187



1 G2026 21 3 300mg Uống 30 Việt Nam Viên 329 7.000           2.303.000 

2 G2121 127 3 20mg;150mg Uống 24 Việt Nam Viên 429 17.000           7.293.000 

1 G2027 21 3 3g. Uống Cao lỏng 24 Việt Nam Ống 2.250 8.000         18.000.000 

1 G2029 24 3 Uống 36 Việt Nam Viên 1.800 20.000         36.000.000 

Diệp hạ 
châu
DTH

Cao khô Diệp hạ châu
(Extractum Herba

Phyllanthi urinariae
siccum) 300mg, tương

đương với Diệp hạ 
châu

(Herba Phyllanthi
urinariae) 3g

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi (nhôm) x 3 vỉ x 10 viên, 
Hộp 1 túi (nhôm) x 5 vỉ x10 viên, 

Hộp 1 túi (nhôm) x 10 vỉ x 10 viên, vỉ 
nhômPVC; Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 5 
vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên, vỉ 

nhôm - nhôm

893200120
400

Công ty cổ 
phần dược 
TH Pharma

CÔNG TY TNHH  
THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC 

KHÁNH

vn0315284
002

Hoạt huyết
dưỡng não 

DTH
Caps

Cao khô lá 
Bạch quả

(Extractum 
Folii

Ginkgo 
siccus) (tương
đương 4,8mg
Ginkoflavon 

Glycosid
toàn phần) 
20mg; Cao
đặc rễ Đinh 

lăng
(Extractum 
Polysciacis
fruticosae 
spissum)
(Tương 

đương 45mcg
Acid 

oleanolic) 
150mg,

Tương đương 
Đinh lăng

(rễ) 
(Polyscias
fruticosa) 
1500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 viên, 
nhôm/PVC; Hộp 2 vỉ x 10 viên, 

nhôm/nhôm; Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 
viên, nhôm/PVC; Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

nhôm/nhôm; Hộp 1 túi x 6 vỉ x10 
viên, nhôm/PVC; Hộp 6 vỉ x 10 viên, 
nhôm/nhôm; Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 
viên, nhôm/PVC; Hộp 10 vỉ x 10 

viên, nhôm/nhôm; Hộp 1 lọ x 30 viên, 
Nhựa HDPE; Hộp 1 lọ x 60 viên, 
Thủy tinh/nhựa HDPE; Hộp 1 lọ x 
100 viên, Thủy tinh/nhựa HDPE

893200120
500

Công ty cổ 
phần dược 
TH Pharma

CÔNG TY TNHH  
THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC 

KHÁNH

vn0315284
002

Diệp hạ 
châu - 
DHT

Mỗi 5 ml cao 
lỏng chiết từ: 
Diệp hạ châu.

Hộp 30 
ống x 5 ml

VD-32621-
19

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Hà Tây

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 

LONG

vn1501057
866

Bổ gan tiêu 
độc Livsin-

94

Diệp hạ châu, 
Chua ngút, Cỏ nhọ 

nồi.
1500mg; 250mg; 

250mg
Viên nén 
bao phim

Hộp 5 vỉ x 
20 viên

VD-21649-
14

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Hà Tây

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN TÂY ÂU

vn0303218
830



1 G2038 29 3 4,3g ; 0,7g Uống Thuốc bột 36 Việt Nam Gói 5.300 8.000         42.400.000 

2 G2067 58 3 Uống 36 Việt Nam Lọ 42.000 650         27.300.000 

3 G2104 98 3 48g Uống 36 Việt Nam Lọ 33.500 1.500         50.250.000 

4 G2182 191 3 Tam thất 750mg Uống 36 Việt Nam Viên 3.500 8.500         29.750.000 

1 G2055 54 3 Uống 36 Việt Nam Gói 7,5g 6.080 23.000       139.840.000 

2 G2056 54 3 Uống 36 Việt Nam Lọ 30g 42.300 400         16.920.000 

6 G2105 101 3 Nghệ vàng 4,25g Uống 36 Việt Nam Túi 5g 4.000 4.000         16.000.000 

Tùng Lộc 
Thanh 

Nhiệt Tán
Hoạt thạch,  Cam 

thảo
Hộp 10 gói 

5 gam
VD-26546-

17

Công Ty Cổ 
phần dược 

Quốc tế Tùng 
Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

vn0300483
319

Độc hoạt 
tang ký 

sinh . VT

Độc hoạt, xuyên 
khung, thục địa, 
Ngưu tất, Đương 

quy, Phục linh, Tế 
tân, Tang ký sinh, 
Bạch thược, Đỗ 
trọng, Tần giao, 

Phòng phong, quế 
chi, Cam thảo

(0,5g; 0,5g; 0,5g; 
0,5g; 0,25g; 0,25g; 
0,1g; 0,5g; 0,5g; 
0,5g; 0,5g; 0,25g; 
0,25g; 0,1g)/5g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ x 
45g

VD-24927-
16

Công ty Cổ 
phần dược vật 

tư y tế Hải 
Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

vn0300483
319

Mebi - 
NBD

Men bia ép tinh 
chế

Thuốc 
nước

Hộp 1 lọ 
120ml

VD-30828-
18

Công Ty Cổ 
phần dược 

Quốc tế Tùng 
Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

vn0300483
319

Hansokgin 
Tam Thất

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 
10 viên

VD-30995-
18

Công Ty Cổ 
phần dược 

Quốc tế Tùng 
Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

vn0300483
319

Dưỡng cốt 
Khải Hà

Cao xương hỗn 
hợp, Hoàng bá, Tri 

mẫu, Trần bì, 
Bạch thược, Can 

khương, Thục địa.

Mỗi 5g viên hoàn 
cứng chứa :Cao 
xương hỗn hợp 

0,75g; Hoàng bá 
2,4g; Tri mẫu 

0,3g; Trần bì 0,6g; 
Bạch thược 0,6g; 

Can khương 
0,15g; Thục địa 

0,6g.

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 gói 
x 7,5g

VD-34029-
20

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716

Dưỡng cốt 
Khải Hà

Cao xương hỗn 
hợp, Hoàng bá, Tri 

mẫu, Trần bì, 
Bạch thược, Can 

khương, Thục địa.

Mỗi 5g viên hoàn 
cứng chứa :Cao 
xương hỗn hợp 

0,75g; Hoàng bá 
2,4g; Tri mẫu 

0,3g; Trần bì 0,6g; 
Bạch thược 0,6g; 

Can khương 
0,15g; Thục địa 

0,6g.

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ 
30g

VD-34029-
20

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716

Viên nghệ 
mật ong

Viên hoàn 
cứng

Hộp 15 túi 
x 5g

VD-28361-
17

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716



7 G2137 139 3 Uống 36 Việt Nam Lọ 32g 57.000 1.000         57.000.000 

9 G2152 156 3 Uống 36 Việt Nam Viên 2.100 7.000         14.700.000 

12 G2160 161 3 Uống 36 Việt Nam Lọ 40g 45.000 600         27.000.000 

13 G2175 181 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam 38.200 1.500         57.300.000 

Thiên 
vương bổ 
tâm đan

Địa hoàng, Đảng 
sâm, Đan sâm, 

Huyền sâm, Bạch 
linh, Ngũ vị tử, 
Viễn chí, Cát 

cánh, Đương quy, 
Thiên môn, Mạch 

môn, Toan táo 
nhân, Bá tử nhân, 
Chu sa, Cam thảo.

Mỗi 4g hoàn cứng  
chứa các dược 
liệu: Địa hoàng 
0,8g; Đảng sâm 
0,1g; Đan sâm 

0,1g; Huyền sâm 
0,1g; Bạch linh 
0,1g; Ngũ vị tử 
0,2g; Viễn chí 
0,1g; Cát cánh 

0,1g; Đương quy 
0,2g; Thiên môn 
0,2g; Mạch môn 
0,2g; Toan táo 

nhân 0,2g; Bá tử 
nhân 0,2g; Chu sa 
0,04g; Cam thảo 

0,1g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ 
32g

VD-34376-
20

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716

Bổ phế trị 
ho

Sinh địa, Mạch 
môn, Huyền sâm, 

Bối mẫu, Bạch 
thược, Mẫu đơn 

bì, Cam thảo.

Mỗi viên nang 
cứng chứa 

105,5mg cao khô 
hỗn hợp dược liệu 

và 350mg bột 
dược liệu tương 
đương với: Sinh 

địa 250mg; Mạch 
môn 200mg; 
Huyền sâm 

200mg; Bối mẫu 
200mg; Bạch 
thược 150mg; 
Mẫu đơn bì 

200mg; Cam thảo 
100mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 
10 viên

VD-33929-
19

Công Ty 
TNHH MTV 
Dược Phẩm 
Phước Sanh 

Pharma

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716

Hoàn thập 
toàn đại bổ

Đương quy, Bạch 
truật, Đảng sâm, 
Quế nhục, Thục 
địa, Cam thảo, 

Hoàng kỳ, Bạch 
linh, Xuyên 
khung, Bạch 

thược.

Mỗi 4gam hoàn 
cứng chứa các 

dược liệu: Đương 
quy 0,48g; Bạch 
truật 0,32g; Đảng 
sâm 0,32g; Quế 

nhục 0,08g; Thục 
địa 0,48g; Cam 

thảo 0,16g; Hoàng 
kỳ 0,32g; Bạch 

linh 0,32g; Xuyên 
khung 0,16g; Bạch 

thược 0,32g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ 
40g

VD-21976-
14

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716

Hoạt huyết 
thông 

mạch K/H

Hà thủ ô đỏ, Bạch 
thược, Đương quy, 
Xuyên khung, Ích 

mẫu, Thục địa, 
Hồng hoa

Mỗi 10ml chứa 
các chất được 

chiết xuất từ: Hà 
thủ ô đỏ 1,6g; 

Bạch thược 2,4g; 
Đương quy 2,4g;  

Xuyên khung 
2,4g;  Ích mẫu 
1,6g; Thục địa 
3,2g; Hồng hoa 

1,2g.

Hộp 1 chai 
100ml

VD-21452-
14

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

Chai 
100ml

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716



14 G2176 181 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Ống 15ml 6.760 2.500         16.900.000 

15 G2187 195 3 Uống 36 Việt Nam Lọ 40g 35.500 1.500         53.250.000 

1 G2032 26 3 Uống Siro 36 Việt Nam Lọ 60ml 26.000 5.000       130.000.000 

4 G2064 58 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Gói 15ml 8.000 10.000         80.000.000 

5 G2069 58 3 Uống Cao lỏng 36 Việt Nam Lọ 60ml 34.000 1.000         34.000.000 

6 G2087 85 3 Phalintop 0,5g; 1,5g; 10g Uống 36 Việt Nam Ống 10ml 3.670 30.000       110.100.000 

9 G2099 97 3 Mật ong, Bột nghệ 30mg; 200mg Uống 36 Việt Nam Viên 500 12.000           6.000.000 

Hoạt huyết 
thông 

mạch K/H

Hà thủ ô đỏ, Bạch 
thược, Đương quy, 
Xuyên khung, Ích 

mẫu, Thục địa, 
Hồng hoa

Mỗi 10ml chứa 
các chất được 

chiết xuất từ: Hà 
thủ ô đỏ 1,6g; 

Bạch thược 2,4g; 
Đương quy 2,4g;  

Xuyên khung 
2,4g;  Ích mẫu 
1,6g; Thục địa 
3,2g; Hồng hoa 

1,2g.

Hộp 20 
ống x 15ml

VD-21452-
14

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716

Bổ thận âm
Thục địa, Táo 
nhục, Củ súng, 

Thạch hộc, Hoài 
sơn, Tỳ giải.

Thục địa 6g; Táo 
nhục 3,6g; Củ 

súng 2,8g; Thạch 
hộc 2,4g; Hoài sơn 
2,36g; Tỳ giải 2g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ 
40g

VD-23884-
15

Công Ty 
CPTM Dược 
VTYT Khải 

Hà

LIÊN DANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN ĐÔNG Y 
DƯỢC TẾ SANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

vn4500103
716

Mát gan 
giải độc - 

HT

Diệp hạ châu, 
Nhân trần, Nhọ 

nồi, Râu ngô, Kim 
ngân hoa, Nghệ

3600mg; 3000mg; 
3600mg; 6000mg; 
3600mg; 1440mg

Hộp 1 lọ x 
60ml

VD-22760-
15

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 

QUANG

vn0310004
212

Phong tê 
thấp - HT

Độc hoạt, Quế 
nhục, Phòng 

phong, Đương 
quy, Tế tân, 

Xuyên khung, Tần 
giao, Bạch thược, 
Tang ký sinh, Sinh 

địa, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục 
linh, Cam thảo, 

Nhân sâm.

2g; 1,33g; 1,33g; 
1,33g; 1,33g; 
1,33g; 1,33g; 
1,33g; 1,33g; 
1,33g; 1,33g; 
1,33g; 1,33g; 
1,33g; 1,33g

Hộp 20 gói 
x 15ml

VD-32607-
19

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 

QUANG

vn0310004
212

Phong tê 
thấp - HT

Độc hoạt, Quế 
nhục, Phòng 

phong, Đương 
quy, Tế tân, 

Xuyên khung, Tần 
giao, Bạch thược, 
Tang ký sinh, Sinh 

địa, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục 
linh, Cam thảo, 

Nhân sâm.

8g; 5,32g; 5,32g; 
5,32g; 5,32g; 
5,32g; 5,32g; 
5,32g; 5,32g; 
5,32g; 5,32g; 
5,32g; 5,32g; 
5,32g; 5,32g

Hộp 1 lọ x 
60ml

VD-32607-
19

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 

QUANG

vn0310004
212

Cam thảo, Đảng 
sâm nam chế, 

Dịch chiết men bia 
(tương đương với 

men bia)

Dung dịch 
thuốc nước

Hộp 20 
ống x 10ml

893200723
624

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 

QUANG

vn0310004
212

Nghệ mật 
ong

Viên nén 
bao đường

Hộp 5 vỉ x 
20 viên

VD-26699-
17

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 

QUANG

vn0310004
212



11 G2101 97 3 Mật ong, Nghệ 0,48g; 3,2g Uống 36 Việt Nam Gói 5g 4.000 12.000         48.000.000 

13 G2170 166 3 Uống 36 Việt Nam Viên 4.190 7.000         29.330.000 

2 G2071 62 3 Uống 24 Việt Nam Viên 819 26.000         21.294.000 

3 G2171 169 3 Uống 36 Việt Nam Viên 588 9.500           5.586.000 

1 G2076 70 3 Uống 36 Việt Nam Viên 1.495 18.000         26.910.000 

1 G2077 71 3 Uống 36 Việt Nam Viên 840 16.000         13.440.000 

Nghệ mật 
ong

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 gói 
x 5g

VD-26700-
17

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 

QUANG

vn0310004
212

Viên nang 
sâm nhung 

HT

Nhân sâm, Nhung 
hươu, Cao ban 

long
20mg, 25mg, 

50mg
Viên nang 

cứng
Hộp 2 vỉ x 

10 viên
VD-25099-

16
Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 

QUANG

vn0310004
212

Phong tê 
thấp TW3

Hà thủ ô đỏ; Cao 
đặc hỗn hợp dược 

liệu (Hy thiêm, 
Thổ phục linh, 

Thiên niên kiện, 
Huyết giác, 

Thương nhĩ tử, Hà 
thủ ô đỏ, Phấn 

phòng kỷ).

220mg; (1000mg, 
670mg, 670mg, 
400mg, 400mg, 
440mg, 200mg) 

530mg.

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 
vỉ, 10 vỉ x 
10 viên.

VD-24303-
16

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Trung 

ương 3

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG 3

vn0200572
501

Bảo thận 
đan

Bột hỗn hợp dược 
liệu (Tương 

đương: Hoài sơn; 
Phụ tử chế; Quế 
nhục; Trạch tả); 
Cao đặc hỗn hợp 
dược liệu (Tương 
đương: Thục địa; 

Sơn thù; Bạch 
linh; Mẫu đơn bì; 

Trạch tả; Hoài 
sơn).

(150mg; 55mg; 
55mg; 50mg) 

310mg; (200mg; 
200mg; 150mg; 
150mg; 100mg; 
50mg) 370mg.

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên.

VD-33169-
19

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Trung 

ương 3

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG 3

vn0200572
501

Phong tê 
thấp HD 

New

Mã tiền chế, 
Đương qui, Đỗ 
trọng, Ngưu tất, 
Quế Chi, Độc 
hoạt, Thương 

truật, Thổ phục 
linh.

Mã tiền chế 70mg; 
Quế chi 40mg; 

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu (tương 
đương với 460mg 

dược liệu bao 
gồm: Đương quy 
70mg, đỗ trọng 
70mg, ngưu tất 
60mg, độc hoạt 
80mg, thương 

truật 80mg, thổ 
phục linh 100mg) 

92mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 
vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-27694-

17

Công ty cổ 
phần dược vật 

tư y tế Hải 
Dương

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỢC TUỆ NAM

vn0314022
149

Viên 
xương 
khớp 

Fengshi-
OPC

Bột mịn mã tiền 
chế, Hy thiêm, 
Ngũ gia bì chân 
chim, Tam thất.

tương đương 
0,7mg Strychnin; 
852mg; 232mg; 

50mg.

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 
10 viên

VD-19913-
13

Chi nhánh 
công ty cổ 
phần dược 

phẩm OPC tại 
Bình Dương - 

Nhà máy 
dược phẩm 

OPC

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC 

vn0302560
110



6 G2184 193 3 Uống Lọ 60g 36 Việt Nam Lọ 44.100 2.000         88.200.000 

1 G2089 86 3 Uống 36 Việt Nam Viên 6.280 3.000         18.840.000 

1 G2096 92 3 Uống 36 Việt Nam Gói 4.490 5.000         22.450.000 

2 G2142 149 3 Uống Siro 36 Việt Nam Chai 28.140 1.300         36.582.000 

3 G2206 226 3 Acocina 36 Việt Nam Lọ 27.489 1.300         35.735.700 

1 G2172 175 3 Uống 36 Việt Nam Viên 2.480 5.000         12.400.000 

1 G2141 142 3 Uống 24 Việt Nam Viên 2.950 5.000         14.750.000 

1 G2122 127 3 15mg/ml, 5mg/ml Uống Cao lỏng 24 Việt Nam Chai 72.000 4.000       288.000.000 

Hoàn lục 
vị bổ thận 

âm

Thục địa, Hoài 
sơn, Sơn thù, Mẫu 
Đơn bì, Phục linh, 

Trạch tả.

96mg; 48mg; 
48mg; 36mg; 
36mg; 36mg.

Viên hoàn 
cứng

VD-18756-
13

Chi nhánh 
công ty cổ 
phần dược 

phẩm OPC tại 
Bình Dương - 

Nhà máy 
dược phẩm 

OPC

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC 

vn0302560
110

Akoxdo 
Plus

Cát lâm sâm, 
Đảng sâm, Bạch 
linh, Bạch truật, 
Cam thảo, Ý dĩ, 
Hoài sơn, Khiếm 
thực, Liên nhục, 

Mạch nha, Sử 
quân tử, Sơn tra, 
Thần khúc, Cốc 
tinh thảo, Ô tặc 
cốt, Bạch biển 

đậu.

0,625g, 1,25g, 
0,875g, 0,75g, 
0,563g, 0,625g, 
0,687g, 0,375, 

1,5g, 0,625g, 0,5g, 
0,625g, 0,25g, 
0,15g, 0,213g, 

0,387g

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 
vỉ x 10 

viên
VD-32389-

19

Công ty Cổ 
phần Dược 

Quốc tế Tùng 
Lộc

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM AN 

PHÚ NAM

vn0313427
618

Hương liên 
hoàn

Hoàng liên; Vân 
Mộc hương; Đại 

hồi; Sa nhân; Quế 
nhục; Đinh hương

1,6 g; 1,6 g; 0,04 
g; 0,04 g; 0,02 g; 

0,02 g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 gói 
× 4gam

VD-27165-
17

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Yên 

Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 

TRE

vn1300382
591

Thuốc ho 
thảo dược

Cát cánh; Kinh 
giới; Tử uyển; 
Bách bộ; Hạnh 

nhân; Cam thảo; 
Trần bì; Mạch 

môn

6 g; 10 g; 10 g; 10 
g; 10 g; 8 g; 8 g; 

10 g

Hộp 1 chai 
100ml + 1 
cốc chia 

liều

VD-33196-
19

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Yên 

Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 

TRE

vn1300382
591

Ô đầu; Mã tiền; 
Thiên niên kiện; 

Quế nhục; Đại hồi; 
Huyết giác;  Tinh 

dầu long não; 
Methyl salicylat

8mg; 16mg; 
16mg; 8mg; 8mg; 

8mg; 0,01ml; 
50mg

Dùng 
ngoài

Cồn thuốc 
dùng ngoài

Hộp 1 lọ 
40ml

VD-35952-
22

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Yên 

Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 

TRE

vn1300382
591

Hạ áp 
Abipha

Câu đằng, Thiên 
ma, Hoàng cầm, 
Đỗ trọng, Bạch 

phục linh, Thạch 
quyết minh, Ngưu 
tất, Ích mẫu, Tang 
ký sinh, Sơn chi, 

Dạ giao đằng.

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu 450mg 
tương ứng với: 
550mg, 330mg; 
330mg, 330mg; 
550mg; 880mg; 
440mg; 440mg; 
880mg; 330mg; 

550mg.

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 
10 viên

TCT-
00136-23

Công ty Cổ 
phần dược 
phẩm công 
nghệ cao 
Abipha

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

VIỆT Á

vn0104563
656

An thần 
đông dược 

việt

Toan táo nhân, Tri 
mẫu, Phục linh, 
Xuyên khung, 

Cam thảo.

800mg + 480mg + 
480mg + 240mg + 

160mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2, 3 vỉ 
x 10 viên

VD-32655-
19

Công ty Cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

(Đông Dược 
Việt)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM GOMED

vn0315924
252

A.T hoạt 
huyết 
dưỡng

Đinh lăng, Bạch 
quả.

Chai 
120ml

893210124
300 

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm An 

Thiên

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 

TẾ  NINH THUẬN

vn4500200
808



1 G2126 128 3 Uống 36 Việt Nam Viên 3.200 7.000         22.400.000 

1 G2174 181 3 Uống 36 Việt Nam Viên 3.250 20.000         65.000.000 

1 G2111 112 3 Uống Siro 36 Việt Nam Ống 5.400 5.000         27.000.000 

   2.724.908.700 

Hoạt huyết 
thông 
mạch

Địa long, Hoàng 
kỳ, Đương quy, 

Xích thược, Xuyên 
khung, Đào nhân, 

Hồng hoa.

0,15g; 6g; 0,3g; 
0,3g; 0,15g; 0,15g; 

0,15g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 01 lọ 
x 30 viên, 
60 viên

VD-33851-
19

Công ty CP 
Dược Quốc 

Tế Tùng Lộc
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VIAN

vn0102885
697

Hoạt 
Huyết 
CM3

Ngưu tất, Đương 
quy, Xuyên khung, 
Ích mẫu, Sinh địa.

450mg+ 38mg+ 
61mg

Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ, 5 
vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-27170-

17
Công ty Cổ 
phần Dược 
Phúc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TMDV THĂNG LONG

vn0102897
124

Siro kiện 
tỳ DHĐ

Sử quân tử, Binh 
lang, Nhục đậu 
khấu, Lục thần 

khúc, Mạch nha, 
Hồ hoàng liên, 

Mộc hương.

Mỗi 9ml siro chứa 
dịch chiết hỗn hợp 

dược liệu tương 
ứng với: Nhục đậu 
khấu 200mg; Mộc 
hương 80mg; Lục 
thần khúc 400mg; 
Mạch nha 200mg; 

Hồ hoàng liên 
400mg; Binh lang 
200mg; Sử quân 

tử 400mg

Hộp 2 vỉ x 
5 ống x 

9ml, hộp 4 
vỉ x 5 ống 

x 9ml

VD-27358-
17

Công ty cổ 
phần dược 
phẩm Hoa 

Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOA HỌC DƯỢC 

PHẨM ISAKA

vn3603605
868
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